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BÁO CÁO 
Tổng kết 5 năm “Đề án triển khai Phương pháp Bàn tay nặn bột 

ở trường phổ thông giai đoạn 2011-2015”
Thực hiện Công văn số 1219/BGDĐT-GDTrH ngày 25 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn tổng kết 5 năm “Đề án tiển khai Phương pháp Bàn tay nặn bột giai đoạn 2011-2015” (Sau đây gọi tắt là Đề án); sau khi tổng hợp báo cáo từ các đơn vị, Sở GD-ĐT Bạc Liêu báo cáo tổng kết việc thực hiện Đề án 5 năm qua như sau:

Sở GD-ĐT Bạc Liêu bắt đầu thực hiện thí điểm áp dụng phương pháp Bàn tay nặn bột (PP.BTNB) đối với các trường tiểu học từ năm học 2012-20013 sau khi được tập huấn do Bộ GD-ĐT tổ chức tại Cần Thơ. Từ 2 trường thí điểm ban đầu, đến nay PP.BTNB đã được triển khai và áp dụng rộng rãi ở tất cả các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh.

I. Những thuận lợi, khó khăn khi triển khai Đề án 

1. Thuận lợi
Thuận lợi dễ nhìn thấy nhất là lực lượng giáo viên tiểu học (GV TH) hiện nay độ tuổi bình quân tương đối trẻ nên luôn đi đầu trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy, họ đã tiếp thu rất nhanh phương pháp BTNB. Nhiều GV đã tự nghiên cứu, tìm hiểu về phương pháp này trước đó nên việc lĩnh hội những điều cơ bản của BTNB không có gì khó khăn. Mặt khác, theo chỉ đạo của sở, GV có thể lựa chọn một số bài dạy của các môn khoa học tự nhiên để sử dụng phương pháp này chứ không bắt buộc là tất cả bài dạy của bộ môn đều phải thực hiện. Ở một vài huyện, qua triển khai tập huấn, đã lọc ra một số bài học phù hợp tập hợp thành địa chỉ gợi ý cho GV từng khối lớp thực hiện. Việc tiến hành phương pháp “Bàn tay nặn bột” cũng được quy thành 5 bước cụ thể: Đưa ra tình huống có vấn đề cần tìm hiểu, học sinh (HS) bộc lộ quan điểm ban đầu, HS đặt câu hỏi và đề xuất phương án thí nghiệm, HS tiến hành thực nghiệm, HS so sánh kết quả sau thực nghiệm với dự đoán và rút ra kết luận.

Ngoài ra, còn có những thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện như sau:

- Các đơn vị đã triển khai đầy đủ văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của ngành. Căn cứ Công văn 3535/BGDĐT-GDTrH của Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT đã có các Công văn hướng dẫn: Công văn số 890/SGDĐT-GDTrH ngày 15/8/2013 về việc triển khai thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác, Công văn  số 1144/SGDĐT-GDTH ngày 02/10/2013 về việc thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong trường tiểu học.
- Các đơn vị đều được tham gia tập huấn về nội dung và phương pháp giảng dạy sau đó tổ chức triển khai lại 100% CBQL và giáo viên tiểu học. Các Phòng GD-ĐT và trường tiểu học đều xây dựng và tổ chức chuyên đề cấp trường, cấp phòng, xây dựng các tiết dạy mẫu để cùng nhau phân tích, rút kinh nghiệm.
- Các đơn vị trường học có điều kiện cơ sở vật chất tương đối đầy đủ đảm bảo việc dạy và học. Đội ngũ giáo viên tâm huyết, nhiệt tình, có năng lực chuyên môn, chịu khó trong việc tìm tòi nghiên cứu tài liệu, thiết kế bài dạy.


2. Khó khăn
Tuy nhiên, việc áp dụng phương pháp BTNB cũng gặp nhiều khó khăn. Để thực hiện phương pháp này, người GV phải có kiến thức khoa học tự nhiên vững vàng và khả năng linh hoạt để ứng phó với mọi tình huống bất ngờ xảy ra trong tiết học. Hai điều này không phải GV tiểu học nào cũng có được. Về phía HS, các em phải có vốn kiến thức thực tế phong phú, phải chủ động học tập, phải năng động, sáng tạo.

Ngay từ bước tiến hành đầu tiên, GV phải tìm được tình huống có vấn đề liên quan đến bài học để khơi gợi sự khao khát tìm hiểu cái mới lạ từ HS. Điều này không hề đơn giản. Người thầy phải có kiến thức vững và nhanh nhạy mới tìm ra được tình huống phù hợp với bài học, với đối tượng là HS tiểu học. Khi đã có được tình huống nêu vấn đề nhưng HS lại không tìm ra được vấn đề cốt lõi cần tìm hiểu thì đòi hỏi GV phải nhanh chóng, khéo léo để đưa về vấn đề cần học.

Một số khó khăn cơ bản:

- Giáo viên chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc thực hiện PP.BTNB. Phương pháp dạy học này đòi hỏi phải có sự đầu tư chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung bài dạy, hình thức tổ chức cũng như đồ dùng thực hành thí nghiệm.
- Một số giáo viên chưa mạnh dạn vận dụng vào trong dạy học; chưa biết chọn bài dạy hoặc các hoạt động phù hợp trong tiết học để áp dụng phương pháp này.
- PP.BTNB đòi hỏi điều kiện trang thiết bị dạy học (các dụng cụ làm thí nghiệm, thực hành) phải đầy đủ. Song thực tế hiện nay tại các đơn vị trường học, trang thiết bị thí nghiệm chưa đáp ứng được nhu cầu của phương pháp mới này. Mặt khác, khi dạy các giáo viên phải chuẩn bị công phu, một thí nghiệm có thể phải làm lại vài lần; một số thí nghiệm phải qua quá trình dài ngày mới đi đến kết quả nên mất nhiều thời gian, dẫn đến tâm lý còn ngại thực hiện. 
- Một số đơn vị chưa có sự đầu tư chỉ đạo thực hiện nghiêm túc phương pháp BTNB mà thường còn là hình thức, chưa có chiều sâu.
- Học sinh còn hạn chế việc đặt câu hỏi, các giả thuyết từ những hiểu biết ban đầu, khả năng tiến hành các thí nghiệm nghiên cứu để kiểm chứng và đưa ra những kết luận phù hợp thông qua thảo luận, so sánh, phân tích, tổng hợp kiến thức.
II. Thống kê số liệu

1. Đối với trung học:

Chưa triển khai thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong dạy học.
2. Đối với tiểu học:

Toàn tỉnh có 7 đơn vị Phòng GD-ĐT đều đã có tham gia và tổ chức tập huấn phương pháp “Bàn tay nặn bột” cũng như các phương pháp dạy học tích cực khác:

	TT
	Nội dung
	Đã tham gia tập huấn
	Số HS theo từng khối lớp

được triển khai dạy học theo PP này

	
	
	Số trường
	Số CB
	Số GV
	Khối 1
	Khối 2
	Khối 3
	Khối 4
	Khối 5
	Tổng toàn tỉnh

	
	
	
	
	
	Số lớp
	Số HS
	Số lớp
	Số HS
	Số lớp
	Số HS
	Số lớp
	Số HS
	Số lớp
	Số HS
	Số lớp
	Số HS

	1


	Phương pháp “Bàn tay nặn bột”
	128
	296
	2725
	609
	16.389
	583
	15.489
	551
	14.959
	543
	14.504
	541
	14.705
	2.827
	76.046

	2


	PP DH

tích cực khác
	128
	296
	3.323
	609
	16.389
	583
	15.489
	551
	14.959
	543
	14.504
	541
	14.705
	2.827
	76.046


III. Đánh giá hiệu quả dạy học
1. Khả năng áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” ở tiểu học

           Phương pháp bàn tay nặn bột áp dụng có hiệu quả đối với môn TN-XH lớp 1,2,3; môn Khoa học lớp 4,5. Kết quả thống kê áp dụng cho từng khối lớp như sau: 

	Lớp
	Môn
	Mức độ sử dụng
	Tổng số bài

	
	
	Cả bài
	Bộ phận
	

	1
	TNXH
	3
	7
	10

	2
	TNXH
	11
	3
	14

	3
	TNXH
	16
	6
	22

	4
	Khoa học
	14
	13
	27

	5
	Khoa học
	18
	5
	23

	
	Tổng
	62
	24
	86


2. Tính ưu việt và những hạn chế khi thực hiện PP.BTNB
a) Tính ưu việt
Khi thực hiện PP.BTNB giáo viên chủ động soạn bài, tích cực suy nghĩ, tìm tòi các thí nghiệm cho học sinh thử nghiệm. Từ đó, giáo viên phải đọc nhiều tài liệu hơn để nâng cao hiểu biết về kiến thức khoa học nhằm giải thích các tình huống do học sinh đưa ra trong tiết học.

Về phía học sinh, các em rất có hứng thú trong học tập vài bản thân được tự tìm tòi, tự khám phá và tìm ra kiến thức mới nên các em rất thích. Học sinh hiểu bài chắc và khắc sâu được kiến thức. Đồng thời PP.BTNB cũng góp phần giúp học sinh phát triển năng lực quan sát, thực hành; kĩ năng làm việc hợp tác theo nhóm,... rèn được nhiều kỹ năng: kỹ năng diễn đạt qua ngôn ngữ nói, viết; tự tin, mạnh dạn hơn khi diễn đạt trước đám đông. Cụ thể:

+ Về kỹ năng, kiến thức:

- Ngoài được rèn luyện kỹ năng diễn đạt ngôn ngữ nói và viết thông qua việc trình bày kết quả nghiện cứu, học sinh còn được rèn luyện được nhiều thao tác tư duy như: Phân tích, so sánh, khái quát hóa, trừu tượng hóa, tổng hợp,…thông qua các hoạt động tìm kiếm tri thức của bản thân. Đồng thời rèn luyện cho học sinh kỹ năng vận dụng kiến thức vào cuộc sống, kỹ năng thực hành, thí nghiệm, năng lực quan sát, sáng tạo, năng lực học tập và hợp tác nhóm...

- Học sinh được thực hành trên vật thật như: nhìn, sờ, nghe, ngửi, nếm, phân tích, phán đoán, đưa ra các giả định, kết luận tạm thời... Học sinh được hình thành kỹ năng biết khai thác các hình ảnh, các vật chất từ thực tiễn tự nhiên - xã hội ở trong môi trường cuộc sống hàng ngày.

- Thông qua hoạt động nghiên cứu học tập, giúp học sinh làm quen với công việc nghiên cứu của nhà khoa học. Ngoài ra, với việc nghiên cứu, tìm tòi với các thí nghiệm, quan sát, nghiên cứu tài liệu hay điều tra…sẽ tạo ra cho học sinh tính tò mò, ham muốn khám phá, yêu và say mê khoa học.

- Trong quá trình tiến hành thực hành, học sinh biết huy động các giác quan, biết tư duy phân tích, so sánh, phán đoán, tổng hợp để rút ra kết luận khoa học. Đây là cơ hội cho học sinh tiếp cận với môi trường xung quanh về các hoạt động vật chất tự nhiên, xã hội; giúp cho học sinh có được những kỹ năng sống qua nội dung của từng bài học.

- Kiến thức mới là do chính các em tự tìm ra nên hiểu được sâu, vận dụng được tốt, dễ dàng hơn.


+ Về giáo dục:


- Hình thành cho học sinh gắn bó với thế giới vật chất, xã hội và môi trường; biết cảm nhận, yêu thế giới vật chất xung quanh; biết tự hoạt động và trải nghiệm.

 - Học sinh biết hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau để rút ra nội dung bài học mang tính thống nhất, tính tập thể.


+ Về phương pháp:
- Ngoài việc chủ động lựa chọn phương pháp, giáo viên còn chủ động trong việc lựa chọn nội dung bài học để soạn giảng.

- Giáo viên ít giảng giải, học sinh thực hành là chính. Giáo viên chỉ làm người hướng dẫn và giúp đỡ trong quá trình dạy học,  giúp học sinh rút ra kết luận một cách khoa học.


- Phương pháp này tạo sự kích thích, tò mò, khám phá, tự tìm ra nội dung kiến thức cần học đối với mỗi học sinh.

- Học sinh có được cơ hội trao đổi ý kiến cá nhân, trình bày kết quả của mình một cách tự tin trong tổ, nhóm và trước lớp. Qua đó tạo không khí lớp học sinh động, sôi nổi, hào hứng.
b) Hạn chế


Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, phương pháp “Bàn tay nặn bột” có những hạn chế sau đây:
- Phương pháp “Bàn tay nặn bột” chỉ áp dụng được với một số môn khoa học tự nhiên (và chỉ thực hiện được đối với một số bài) chứ không áp dụng được cho tất cả các môn học. 


- Mất rất nhiều thời gian đầu tư cho việc nghiên cứu, đầu tư cho tiết dạy, trong khi còn có rất nhiều bài dạy của các môn khác cần phải thực hiện trong ngày đó. Ngoài ra, một số thí nghiệm và nghiên cứu và có thể kéo dài hoạt động trong nhiều ngày, nhiều tuần ảnh hưởng đến phân phối chương trình chung của các môn học khác. Những điều nguyên nhân trên đôi lúc làm cho giáo viên cảm thấy ngại thực hiện phương pháp này.

- Để thực hiện phương pháp này, người giáo viên phải có kiến thức khoa học tự nhiên vững vàng và khả năng linh hoạt để ứng phó với mọi tình huống bất ngờ xảy ra trong tiết học. Hai điều này không phải giáo viên tiểu học nào cũng có được. Về phía học sinh, các em phải có vốn kiến thức thực tế phong phú, phải chủ động học tập, phải năng động, sáng tạo thì điều này học sinh lại còn hạn chế nhất là đối với vùng nông thôn..

- Nếu tổ chức không khéo, không chu đáo dễ tốn nhiều thời gian, không thực hiện được đúng kế hoạch dạy học hoặc dẫn đến kết quả sai ảnh hưởng đến niềm tin của học sinh về tính đúng đắn của vấn đề.
IV. Định hướng, đề xuất
Tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” và tập huấn hàng năm để cán bộ quản lý và giáo viên có điều kiện trao đổi, rút kinh nghiệm về việc thực hiện cũng như địa chỉ bài dạy của mỗi địa phương cũng như cả nước.
Nơi nhận:






       KT. GIÁM ĐỐC

- Bộ GD-ĐT;                                                                                            P. GIÁM ĐỐC  
- P.GĐ phụ trách;                                                                                             (đã ký)
- Lưu VT, GDTH.                                                                                   
                                                                               Võ Thanh Giang 
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